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	    THANH TRA CHÍNH PHỦ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020


BÁO CÁO  
Tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương về 
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác vá sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 1548/TTCP-PC ngày 8/9/2020 gửi dự thảo Nghị định để lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương. Tính đến ngày 08/10/2020, Thanh tra Chính phủ đã nhận được văn bản góp ý của 74 cơ quan (23 bộ, ngành và 51 địa phương). Nhìn chung, các Bộ, ngành, địa phương đều nhất trí về sự cần thiết và nội dung cơ bản của dự thảo Quyết định, đồng thời cũng tham gia góp ý nhiều nội dung cụ thể. Sau đây là tổng hợp các nhóm ý kiến:
1. Cơ sở pháp lý ban hành Quyết định

Bộ Tư pháp có ý kiến cho rằng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo không có quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Bộ Tư pháp đề nghị làm rõ hơn về cơ sở pháp lý của việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định này.
2. Vụ việc khiếu nại, tố cáo được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo (Điều 4)
- Có một số ý kiến cho rằng, việc thực hiện cập nhật như quy định tại Khoản 2 Điều 4 Dự thảo là rất khó khăn vì thông tin, dữ liệu cập nhật trong vòng 10 năm nên khối lượng số liệu phải cập nhật rất lớn, đặc biệt đối với những vụ việc cách 10 năm, hồ sơ vụ việc đã được đưa vào lưu trữ; khó khăn trong việc kiểm tra, thanh tra việc cập nhật, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu (Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh An Giang, Lào Cai); khó khăn vì ảnh hưởng đến số liệu báo cáo, thống kê được trích xuất trên Hệ thống do Cơ sở dữ liệu chưa cho phép nhập lùi dữ liệu (Thanh tra TP Cần Thơ). 
- Có ý kiến đề nghị bổ sung việc cập nhật thông tin đối với vụ việc có kết luận nội dung tố cáo theo Luật Tố cáo năm 2018 cho đến trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực hoặc vụ việc khiếu nại, tố cáo đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo (không thuộc trường hợp khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài) (Bộ Tư pháp).

- Có ý kiến đề nghị quy định cập nhật đối với vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo có hiệu lực pháp luật kể từ khi hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đi vào hoạt động (từ tháng 3/2018) thì cơ quan có trách nhiệm cập nhật thông tin theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 dự thảo Quyết định.
3. Thông tin được cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng (Điều 5)


- Có nhiều ý kiến đề nghị xem lại nội dung quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Khoản 5, Điều 5 vì việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng thông tin về người tố cáo thực hiện trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo có thể làm tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và không phù hợp với quy định của Luật Tố cáo, Quyết định số 774/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục bí mật trong thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (Bộ Ngoại Giao, UBND tỉnh Hòa Bình, Long An, Kiên Giang, Thanh tra thành phố Cần Thơ, tỉnh Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Tĩnh, Tiền Giang).

- Có một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng đối với loại đơn thư kiến nghị, phản ánh (Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Bình Dương, Thanh tra tỉnh Nam Định, tỉnh Khánh Hòa, An Giang).
4. Về trách nhiệm cập nhật thông tin (Điều 6, 7, 8, 9)
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tại Điều 7 Dự thảo để phù hợp Điều 2 Dự thảo và việc nhập được đồng bộ từ cấp xã đến cấp Trung ương (Bộ Nông nghiệp và PTNT, Thanh tra TP Cần Thơ, tỉnh Thanh Hóa, Bình Định,  Hải Dương, Nam Định, Tây Ninh, Hà Tĩnh,  Lào Cai).
- Có ý kiến cần phải xem xét, sửa đổi nội dung tại Khoản 2 Điều 8 và Khoản 1 Điều 9 Dự thảo thành “cập nhật kịp thời thông tin, dữ liệu về khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của mình vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”, bởi vì việc cập nhật phải do chính cá nhân, tổ chức tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư thực hiện (Bộ Thông tin và Truyền thông). 
- Có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 7 và Điều 8 Dự thảo chỉ phù hợp với những vụ việc thuộc thẩm quyền cơ quan thanh tra, vụ việc cơ quan thanh tra được giao xem xét, thụ lý; đối với những vụ việc không do cơ quan thanh tra xem xét, thụ lý thì không thể đủ thông tin, dữ liệu và rất nhiều nếu cập nhật toàn bộ trên địa bàn quản lý (Thanh tra tỉnh Bắc Ninh).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của các đối tượng được khai thác thông tin, dữ liệu (Thanh tra tỉnh Cà Mau); bổ sung quy định về trách nhiệm của cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).
5. Một số nội dung đề nghị bổ sung vào Dự thảo

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về việc kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; bổ sung quy định về an ninh, an toàn thông tin, sử dụng chữ ký số chuyên dùng xác thực các thông tin, dữ liệu cập nhật, trao đổi trên Hệ thống (Văn phòng Chính phủ).
- Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ, ngành và các cơ quan liên quan đối với việc xây dựng và kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo (Bộ Tư pháp).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định việc cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân; bổ sung quy định về kết nối, khai thác, chia sẽ dữ liệu; phương thức khai thác, chia sẻ dữ liệu, tiếp nhận yêu cầu…và trách nhiệm của các cơ quan liên quan đến nội dung này (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin và Truyền thông); đề nghị quy định cụ thể cá nhân có thẩm quyền khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu, thời hạn cập nhật thông tin, dữ liệu về khiếu nại, tố cáo (Thanh tra tỉnh Hải Dương).
6. Một số vấn đề khác
Bộ Tư pháp cũng có ý kiến đề nghị bổ sung vào Tờ trình nội dung chính sách và đánh giá tác động của từng chính sách được đề ra trong dự thảo Quyết định.

Ngoài ra, các ý kiến góp ý đơn giản, chủ yếu về cách diễn đạt, việc sử dụng câu, từ …(có Phụ lục số 01 kèm theo) hoặc có kiến nghị hoàn thiện phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu để thuận lợi cho việc cập nhật và khải thác, sử dụng./.

THANH TRA CHÍNH PHỦ
Phụ lục 02
DANH SÁCH CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG GÓP Ý

ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
(Tính đến ngày 02/10/2020)

I. BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN

	STT
	Tên cơ quan
	Số hiệu văn bản

	1
	Văn phòng Chính phủ
	7951/VPCP-V.I ngày 22/9/2020

	2
	Ủy ban Dân tộc
	1230/UBDT-TTr ngày 23/9/2020

	3
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	3524/BVHTTDL-TTr ngày 24/9/2020

	4
	Viện Hàn lâm KH và CNVN
	1828/VHL-Ktr ngày 24/9/2020

	5
	Bộ Giao thông vận tải
	9311/BGTVT-Ttr ngày 16/9/2020

	6
	Bộ Quốc phòng
	3585/BQP –Ttra ngày 23/9/2020

	7
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	3681/BTTTT-Ttra ngày 24/9/2020

	8
	Bộ Nội vụ
	4945/BNV-TT ngày 21/9/2020

	9
	Viện Hàn lâm Khoa học xã hội VN
	1524/KHXH-TCCB ngày 24/9/2020

	10
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	3002/BHXH-TTKT ngày 22/9/2020

	11
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển NTthôn
	6587/BNN-Ttr ngày 24/9/2020

	12
	Đài Truyền hình Việt Nam
	1071/THVN-KT ngày 28/9/2020

	13
	Học viện Chính trị quốc gia HCM
	1247/CV ngày 25/9/2020

	14
	Thanh tra Bộ Công thương
	684/TTB-P5 ngày 23/9/2020

	15
	Thông tấn xã Việt nam
	921/TTX-Ktr ngày 25/9/2020

	16
	Bộ kế hoạch và Đầu tư
	6382/KHĐT-TTr ngày 28/9/2020

	17
	Bộ Ngoại giao
	3307/TTr ngày 28/9/2020

	18
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	5357/BTNMT –TTr ngày 29/9/2020

	19
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	3831/BGD ĐT- TTr ngày 29/9/202

	20
	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	7181/NHNN-TTGS ngày 30/9/2020

	21
	Đài Tiếng Nói Việt Nam
	2317/TNVN ngày 24/9/2020

	22
	Bộ Tài chính
	11984/BTC-TTr ngày 1/10/2020

	23
	Bộ Tư pháp
	4021/BTP-PLHSHC


II. ĐỊA PHƯƠNG

	STT
	Tên địa phương
	Số hiệu văn bản

	1
	UBND tỉnh Cao Bằng
	2381/UBND-TD ngày 24/9/2020

	2
	Thanh tra tỉnh Tuyên Quang
	328/TTr-VP ngày 23/9/2020

	3
	UBND tỉnh Yên Bái
	2873/UBND-TCD ngày 21/9/2020

	4
	Thanh tra tỉnh Hưng Yên
	191/TTT-VP ngày 18/9/2020

	5
	UBND tỉnh Hà Giang
	3115/UBND-NCPC ngày 22/9/2020

	6
	UBND tỉnh Kon Tum
	3588/UBND-NC ngày 22/9/2020

	7
	Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
	472/Ttr-VP ngày 22/9/2020

	8
	Thanh tra tỉnh Bình Thuận
	1179/TTBT-VP ngày 21/9/2020

	9
	Thanh tra tỉnh Điện Biên
	402/TTr-NVIII ngày 21/9/2020

	10
	Thanh tra tỉnh Ninh Bình
	410/TTr ngày 21/9/2020

	11
	UBND tỉnh Hậu Giang
	2069/UBND-TCD ngày 21/9/2020

	12
	Thanh tra tỉnh Thanh Hóa
	1276/TTTH-P1 ngày 18/9/2020

	13
	UBND tỉnh Sơn La
	3068/UBND-NC ngày 25/9/2020

	14
	UBND tỉnh Bình Dương
	4735/UBND-BTCD ngày 24/9/2020

	15
	Thanh tra thành phố Cần Thơ
	1113/Ttr-VP ngày 24/9/2020

	16
	UBND tỉnh Bến Tre
	5030/UBND-NC ngày 29/9/2020

	17
	UBND tỉnh Đồng Nai
	11458ª/UBND-Nc ngày 25/9/2020

	18
	Thanh tra tỉnh Nam Định
	330/TTr-P4 ngày 28/9/2020

	19
	UBND tỉnh Long An
	5848/UBND-NCTCD ngày 24/9/2020

	20
	Thanh tra tỉnh Thái Bình
	735/TTr-VP ngày 23/9/2020

	21
	Thanh tra tỉnh Lai Châu
	687/TTr-NV2 ngày 24/9/2020

	22
	UBND tỉnh Đắc Nông
	4921/UBND-NCKST ngày 24/9/2020

	23
	UBND tỉnh Lạng Sơn
	1182/UBND-THNC ngày 25/9/2020

	24
	Thanh tra tỉnh Đắc Lắc
	429/TTr-VP ngày 25/9/2020

	25
	UBND TP Hải phòng
	5992/UBND-NC ngày 24/9/2020

	26
	UBND tỉnh Hòa Bình
	1609/UBND-NC ngày 22/9/2020

	27
	Thanh tra tỉnh Cà Mau
	543/TT-VP ngày 24/9/2020

	28
	Thanh tra tỉnh Phú Yên
	589//TTr-VP ngày 22/9/2020

	29
	Thanh tra tỉnh Hải Dương
	574/TTr-VP ngày 24/9/2020

	30
	Thanh tra tỉnh Bình Định
	656/TTr-VP ngày 24/9/2020

	31
	Thanh tra tỉnh Hà Nam
	376/TTr ngày 22/9/2020

	32
	Thanh tra tỉnh Bắc Giang
	420/TTr-VP ngày 23/9/2020

	33
	UBND tỉnh Tây Ninh
	2311/UBND-TD ngày 24/9/2020

	34
	Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
	57/BC-TT ngày 24/9/2020

	35
	Thanh tra tỉnh Lâm Đồng
	892/TTr-VP ngày 28/9/2020

	36
	UBND TP Đà Nẵng
	6408/UBND-TTTP ngày 28/9/2020

	37
	UBND tỉnh Kiên Giang
	1339/UBND-TCD ngày 28/9/2020

	38
	Thanh tra tỉnh Khánh Hòa
	418/TTT-P4 ngày 24/9/2020

	39
	Thanh tra tỉnh Bắc Kạn
	723/CV-TTrT ngày 25/9/2020

	40
	UBND tỉnh Đồng Tháp
	482/UBND-TCD ngày 25/9/2020

	41
	Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh
	492/TT-NV1 ngày 24/9/2020

	42
	UBND tỉnh Phú Thọ
	4289/UBND-TD ngày 28/9/2020

	43
	UBND tỉnh Bình Phước
	3462/UBND-TD ngày 28/9/2020

	44
	Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi
	652/TTT-VP ngày 25/9/2020

	45
	UBND tỉnh Lào Cai
	4594/UBND-TCD ngày 2/10/2020

	46
	UBND tỉnh An Giang
	1023/UBND-NC ngày 29/9/2020

	47
	UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	10820/UBND-VP ngày 5/10/2020

	48
	UBND tỉnh Tiền Giang
	4719/UBND-NC ngày 1/10/2020

	49
	UBND tỉnh Quảng Ninh
	6646/UBND-TD1 ngày 29/9/2020

	50
	UBND tỉnh Trà Vinh
	3963/UBND ngày 30/9/2020

	51
	UBND tỉnh Bạc Liêu
	4143/UBND-NC ngày 25/9/2020
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